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PHỤ LỤC SỐ 05 

TÌNH HÌNH KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

QUẢN LÝ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
*
 

(Kèm theo Báo cáo số 66/BC-BTP ngày 20/3/2015 của Bộ Tư pháp) 

 

 

STT ĐƠN VỊ 
ĐÃ THÀNH LẬP 

PHÒNG QLXLVPHC 

ĐÃ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

BỔ SUNG BIÊN CHẾ 

CHƯA XÂY DỰNG 

ĐƯỢC ĐỀ ÁN BỔ 

SUNG BIÊN CHẾ 

KHÔNG BÁO CÁO 

VẤN ĐỀ NÀY 

1.  An Giang    X 

2.  Bà Rịa - Vũng Tàu    X 

3.  Bắc Giang   X  

4.  Bắc Kạn    X 

5.  Bạc Liêu   X  

6.  Bắc Ninh    X 

7.  Bến Tre   X  

8.  Bình Định   X  

9.  Bình Dương    X 

10.  Bình Phước  X   

                                           
*
 Thông tin được tổng hợp đến ngày 31/12/2014. 
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STT ĐƠN VỊ 
ĐÃ THÀNH LẬP 

PHÒNG QLXLVPHC 

ĐÃ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

BỔ SUNG BIÊN CHẾ 

CHƯA XÂY DỰNG 

ĐƯỢC ĐỀ ÁN BỔ 

SUNG BIÊN CHẾ 

KHÔNG BÁO CÁO 

VẤN ĐỀ NÀY 

11.  Bình Thuận  X   

12.  Cà Mau  X   

13.  Cần Thơ   X  

14.  Cao Bằng    X 

15.  Đà Nẵng   X  

16.  Đắk Lắk X    

17.  Đắk Nông  X   

18. ` Điện Biên   X  

19.  Đồng Nai  X   

20.  Đồng Tháp    X 

21.  Gia Lai    X 

22.  Hà Giang  X   

23.  Hà Nam X    

24.  Hà Nội  X   
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STT ĐƠN VỊ 
ĐÃ THÀNH LẬP 

PHÒNG QLXLVPHC 

ĐÃ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

BỔ SUNG BIÊN CHẾ 

CHƯA XÂY DỰNG 

ĐƯỢC ĐỀ ÁN BỔ 

SUNG BIÊN CHẾ 

KHÔNG BÁO CÁO 

VẤN ĐỀ NÀY 

25.  Hà Tĩnh    X 

26.  Hải Dương    X 

27.  Hải Phòng X    

28.  Hậu Giang  X   

29.  Hòa Bình    X 

30.  Hưng Yên   X  

31.  Khánh Hòa    X 

32.  Kiên Giang    X 

33.  Kon Tum  X   

34.  Lai Châu  X   

35.  Lâm Đồng    X 

36.  Lạng Sơn  X   

37.  Lào Cai    X 

38.  Long An  X   
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STT ĐƠN VỊ 
ĐÃ THÀNH LẬP 

PHÒNG QLXLVPHC 

ĐÃ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

BỔ SUNG BIÊN CHẾ 

CHƯA XÂY DỰNG 

ĐƯỢC ĐỀ ÁN BỔ 

SUNG BIÊN CHẾ 

KHÔNG BÁO CÁO 

VẤN ĐỀ NÀY 

39.  Nam Định  X   

40.  Nghệ An  X   

41.  Ninh Bình    X 

42.  Ninh Thuận    X 

43.  Phú Thọ   X  

44.  Phú Yên    X 

45.  Quảng Bình    X 

46.  Quảng Nam    X 

47.  Quảng Ngãi   X  

48.  Quảng Ninh    X 

49.  Quảng Trị    X 

50.  Sóc Trăng  X   

51.  Sơn La    X 

52.  Tây Ninh  X   
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STT ĐƠN VỊ 
ĐÃ THÀNH LẬP 

PHÒNG QLXLVPHC 

ĐÃ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

BỔ SUNG BIÊN CHẾ 

CHƯA XÂY DỰNG 

ĐƯỢC ĐỀ ÁN BỔ 

SUNG BIÊN CHẾ 

KHÔNG BÁO CÁO 

VẤN ĐỀ NÀY 

53.  Thái Bình   X  

54.  Thái Nguyên    X 

55.  Thanh Hoá   X  

56.  Thừa Thiên -Huế   X  

57.  Tiền Giang  X   

58.  TP Hồ Chí Minh  X   

59.  Trà Vinh  X   

60.  Tuyên  Quang   X  

61.  Vĩnh Long    X 

62.  Vĩnh Phúc    X 

63.  Yên Bái   X  

 


